	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2689/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ cho Chủ nhiệm hợp tác xã 
có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ, 
chính sách của Nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 9514/BNV-CQĐP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc kèo dài thời gian thực hiện chế độ chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ Nhà nước; Công văn số 3907/BNV-CQĐP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 761/TTr-SNV ngày 13 tháng 10 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ cho Chủ nhiệm hợp tác xã (nông nghiệp, ngư nghiệp) có quy mô toàn xã từ ngày 01 tháng 7 năm 1997 trở về trước trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước:

(Có Danh sách gồm 03 Biểu kèm theo)
Điều 2. Chế độ, chính sách của các đối tượng có tên tại Điều 1 được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ cho UBND huyện Sốp Cộp; hướng dẫn việc thanh quyết toán, chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NC, D15b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


Biểu số 01

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 
CHO NHỮNG NGƯỜI LÀ CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ TRƯỚC NGÀY 01/7/1997 (Đối tượng 1B)
(Kèm theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 17 tháng10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, 
năm sinh
	Thời điểm mất
	Tên HTX 
từng công tác (ghi rõ UBND xã và loại hình HTX)
	Thời gian làm 
Chủ nhiệm HTX 
	Sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX
	Thân nhân hoặc người cúng giỗ
	Kinh phí thực hiện chế độ (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Nơi công tác sau khi thôi làm CN. HTX
	Chức danh đảm nhiệm
	Thời gian công tác
	Họ tên
	Nơi cư trú
	
	

	1
	Hoàng Văn Thích
	09/02/1944
	 
	1991
	UBND xã Sốp Cộp - HTX Nông nghiệp
	Từ 01/1988 đến 10/1988
	UBND 
Xã Sốp Cộp
	Phó Bí thư đảng ủy xã
	01/10/1988 đến 1990
	Tòng Thị Dâm
	Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, huyện sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
	12.100.000
	 

	2
	Hoàng Chính Chân
	1929
	 
	2005
	UBND xã Sốp Cộp - HTX Nông nghiệp
	Từ năm 1960 đến 4/1977
	UBND 
Xã Sốp Cộp
	Trưởng Ban tư pháp
	1978-1988
	Quàng Văn Phương
	Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp
	12.100.000
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24.200.000
	 


Biểu số 02

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 
CHO NHỮNG NGƯỜI LÀ CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ TRƯỚC NGÀY 01/7/1997 (Đối tượng 2)
(Kèm theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Tên HTX 
từng công tác
(ghi rõ UBND xã và loại hình HTX)
	Thời gian làm 
Chủ nhiệm HTX
	Thời gian gián đoạn
(nếu có)
	Kinh phí 
thực hiện
chế độ
(Trợ cấp 1 lần) (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Thời điểm bắt đầu công tác
	Thời điểm nghỉ
	Tổng 
thời gian
	Từ...đến..
	Tổng thời gian
	
	

	1
	Tòng Văn Phương
	1963
	 
	UBND xã Sốp Cộp - HTX Nông nghiệp
	01/1997
	12/1997
	06 tháng
	 
	 
	3.630.000
	 

	2
	Hoàng Văn Thu
	25/12/1958
	 
	UBND xã Sốp Cộp - HTX Nông nghiệp
	01/01/1995
	30/12/1996
	02 năm
	 
	 
	3.630.000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.260.000
	 


Biểu số 03
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 
CHO NHỮNG NGƯỜI LÀ CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ TRƯỚC NGÀY 01/7/1997 (Đối tượng 3C)
(Kèm theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Tên HTX 
từng công tác
(ghi rõ UBND xã và loại hình HTX)
	Thời gian làm 
Chủ nhiệm HTX
	Thời gian gián đoạn
(nếu có)
	Thời điểm nghỉ
công tác
(lưu ý trước ngày 29/01/2013)
	Chế độ đã hưởng
(đánh dấu X vào ô)
	Kinh phí 
thực hiện
chế độ
(Trợ cấp 1 lần) (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Từ...đến...
	Tổng 
thời gian
	Từ...đến..
	Tổng thời gian
	
	Trợ cấp
1 lần
	Trợ cấp
hàng tháng
	Lương hưu hàng tháng
	
	

	1
	Tòng Văn Sam
	1945
	 
	UBND xã Sốp Cộp - HTX Nông nghiệp
	Từ 5/1977 đến 5/1983
	6 năm
	 
	 
	7/2007
	x
	 
	 
	3.630.000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.630.000
	 


5

